BÀI TẬP THUỶ TĨNH
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Bài 1: Xác định độ chênh áp P=PA-PB (dưới dạng các đơn vị N/m2, at, mH2O, mmHg) giữa 2 tâm của ống A và B, 2 ống chứa nước, giữa 2 ống chứa dầu có tỷ khối là 0,9 (tức d=900 kg/m3). Biết h1=10cm, h2=35cm, h3=65cm. Nếu PB=1.5ati (đơn vị ati là chỉ áp suất dư), hãy tính PAtđ. ở các loại đơn vị N/m2, at, mH2O và mmHg.
[image: image2.wmf]                                         
Bài 2: 
1/ Xác định độ cao h của mực Hg so với mặt chuẩn 0-0, khi biết áp suất chỉ trong các áp kế là P1=0,9ati, P2=1,86ati và độ cao các mực chất lỏng so với mặt chuẩn 0-0 là: h1=106cm, h2=112cm, h3=200cm. Biết khối lượng riêng của dầu là 850kg/m3


2/ Xác định P1, ati=? khi các giá trị độ cao được thay thế như sau: h1=100, h2=150, h3=200, h=50 và P2=1,86ati 



3/ Xác định mực H2O trong bình (h2-h=?) biết P1=1.2ati; P2=1.5ati và h1=80, h3=150, h=60

[image: image3.wmf]Bài 3: Tính độ sâu Z của trạm khảo sát dưới mặt biển, cho biết áp suất khí trời trên mặt biển là Pa=76cmHg. Áp kế Hg trong trạm khảo sát có độ cao h3=84cmHg và áp kế đo độ sâu có mức Hg biểu diễn như hình vẽ: h1=40cmHg, h2=40cmHg. Khối lượng riêng của nước biển là =1141,7 kg/m3.
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Bài 4: Trong 1 thùng lắng dầu hình trụ, bề mặt phân tầng của dầu và nước đọc theo ống A, bề mặt thoáng của dầu đọc theo ống B.


a/ Tìm khối lượng riêng của dầu nếu biết h1=0,2m, h2=1,2m, h3=1,4m, với điều kiện nắp thùng hở.


b/ Mực chất lỏng h2, h3, ở trong các ống sẽ tăng lên là bao nhiêu, nếu nắp đậy kín và áp suất trên mặt thoáng của dầu là P=0,1ati. Chấp nhận thể tích chất lỏng trong bể là không đổi (tức h1 và h3 trong bể là không đổi), chỉ có h2 và h3 trong 2 ống B và C là thay đổi mà thôi.

[image: image5.wmf]Bài 5: Để đo chiều sâu của bể chứa dầu, người ta dùng áp kế đo chiều sâu như hình vẽ. Dụng cụ là 1 áp kế hình chữ U, 1 đầu nối với 2 ống có khoá 1 và 2, còn 1 đầu thông với mặt thoáng bể chứa dầu qua ống 3. Khoảng cách giữa 2 đầu mút của ống 1 và 2 là không đổi và bằng 2 m ((H=2m) . Thoạt đầu khoá ống 2, nén khí qua ống 1 cho đến khi bắt đầu sủi bọt. Khi đó độ chênh của cột thuỷ ngân tại áp kế chữ U là (h1=250mm. Sau đó khoá 1 mở 2 và cũng nén đến khi sủi bọt, đọc được độ chênh là (h2=125mm. Dựa vào kết quả đo được hãy tìm khối lượng riêng của dầu và chiều sâu của bể chứa dầu H1=?m.
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